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NGHỊ QUYẾT  

Quy định định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn  

2021 – 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -  

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030,   

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

KHÓA X, KỲ HỌP … 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định 

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc 

về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa 

dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản 

xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 – 2025; 

DỰ THẢO 
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Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng; 

Xét Tờ trình số    /TTr-UBND ngày   /4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng về việc thông qua Nghị quyết quy định định mức chi hỗ trợ thực hiện dự án 

hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nhất trí thông qua quy định định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  

Mức chi hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết là căn cứ để thực hiện phân bổ 

kinh phí cho các dự án, tiểu dự án, gồm có: Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển 

mô hình giảm nghèo; Dự án 3: Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh 

vực nông nghiệp (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 – 2025) và Dự án 3: Tiểu dự án 2: Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản 

xuất theo chuỗi giá trị (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng). 

2. Đối tượng áp dụng 
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a) Các sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sử dụng 

kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng (dưới đây gọi tắt là sở, ngành và các địa phương). 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc thực hiện 

dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025  và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

3. Mức hỗ trợ dự án 

a) Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

Hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch 

liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 70% tổng chi phí thực hiện một 

(01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; không quá 50% tổng chi phí 

thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư 

của các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Mức hỗ trợ tối đa một (01) dự án, kế hoạch liên kết không vượt quá 03 tỷ 

đồng. 

b) Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 

hóa sinh kế)  

Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên địa 

bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên 

địa bàn khó khăn; không quá 60% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án trên các địa 

bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Mức hỗ trợ tối đa (01) dự án phát triển sản xuất cộng đồng tối thiểu là 50 triệu 

đồng và không vượt quá 01 tỷ đồng. 

c) Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ 

Hỗ trợ kinh phí thực hiện một (01) dự án tối đa không quá 03 tỷ đồng. Khuyến 

khích bên nhận đặt hàng, các hộ gia đình, cộng đồng tham gia dự án có đóng góp 

đối ứng (bằng tiền, ngày công, hoặc hiện vật) theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 

23 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế 

quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.  

Điều 2.  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo 

quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên 

giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X, kỳ họp 

thứ … thông qua ngày … tháng … năm 2023 và có hiệu lực từ ngày … tháng … 

năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu; 

- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam); 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các Bộ: KH và ĐT, TC, TP, LĐ-TB&XH, TT và 

TT, NN&PTNT; - TT. TU, TT. HĐND, UBND, 

UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu QH đơn vị tỉnh ST; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Trung tâm Công báo tỉnh; 

- Email: sotp@soctrang.gov.vn; 

- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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